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1 Nguyễn Hữu Bảo 22/08/2012 H 5 H 5 H 5 H 6 H 5 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có Lên lớp

2 Nguyễn Quốc Bảo 08/03/2012 H 8 H 8 H 8 H 7 H 8 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có Lên lớp

3

Trần Nguyễn 

Thanh Bình 19/02/2012 H 5 H 5 H 6 H 5 H 5 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có Lên lớp

4 Vũ Thị Bình 10/04/2012 X H 7 H 7 H 8 H 6 H 5 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có Lên lớp

5

Phạm Thị Thanh 

Hà 18/04/2012 X T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T T T T T T T T T T T T Có Có Lên lớp

6 Châu Gia Hân 24/05/2012 X H 8 H 5 H 6 H 5 H 6 T T H H T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có Lên lớp

7 Nguyễn Gia Hân 24/04/2012 X H 8 H 7 T 9 H 8 T 9 T T H H T T T T T T T T Có Có Lên lớp

8

Nguyễn Thị kim 

Huệ 07/04/2012 X H 7 H 8 H 8 H 6 H 7 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có Lên lớp

9 Trần Gia Huy 06/08/2012 H 8 H 7 H 7 H 7 H 6 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có Lên lớp

10

Phan Trọng 

Khang 09/08/2012 H 7 H 6 H 6 H 5 H 7 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có Lên lớp

11

Đặng Trần anh 

Kiệt 23/05/2012 H 7 H 8 H 7 H 6 H 8 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có Lên lớp

12 Bùi Bảo Long 15/10/2012 H 6 H 8 H 6 H 6 H 7 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có Lên lớp

13 Vũ Thị Minh 10/04/2012 X H 8 H 5 H 8 H 6 H 6 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có Lên lớp

14

Hồ Thị Thanh 

Nga 22/11/2012 X H 8 H 7 H 7 H 6 H 8 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có Lên lớp

15

Nguyễn Ngọc Yến 

Nhi 08/04/2012 X T 9 H 8 T 9 H 8 T 9 T T T T T T T T T T T T Có Có Lên lớp

16 Bùi Hoàng Phong 22/08/2012 H 6 H 6 H 8 H 6 H 6 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có Lên lớp

17

Vũ Thị Xuân 

Quỳnh 01/03/2012 X H 5 H 5 H 6 H 5 H 5 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có Lên lớp

18

Hồ Nguyễn Tấn 

Tài 02/09/2011 H 6 H 6 H 7 H 6 H 5 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có Lên lớp
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Cuối năm học - Năm học: 2022-2023
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19

Nguyễn Thân Lê 

Thi 03/07/2012 H 7 H 8 T 9 H 8 T 9 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có Có Lên lớp

20 Nguyễn Nhã Trân 09/07/2012 X T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T Có Có Lên lớp

21

Trần Ngọc Kiều 

Trinh 21/01/2012 X T 9 H 8 T 9 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T Có Có Lên lớp

22

Trương Đức 

Trọng 16/07/2012 H 6 H 6 H 7 H 7 H 7 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có Lên lớp

23

Phạm Thành 

Trung 14/03/2012 H 7 H 6 H 7 H 7 H 8 T T H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có Lên lớp

24

Phạm Thị Xuân 

Vinh 25/04/2012 X H 7 H 8 H 7 H 5 T 9 T T T T T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có Lên lớp

25

Nguyễn Ngọc 

Tường Vy 28/07/2012 X H 8 H 7 H 8 H 7 H 7 H T H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có Lên lớp

26 Trần Nhật Vy 01/12/2012 X H 8 H 7 T 9 H 6 H 8 H H H H H T T T T T T T Có Có Lên lớp

27

Trần Nguyễn Như 

Ý 18/06/2012 X T 9 H 8 T 9 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T Có Có Lên lớp

Bình Thuận, ngày 23 thánh 5 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thuyên
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